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Tóm tắt: Thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hội nhập kinh tế 
quốc tế đã giúp nhiều hàng hóa chủ lực của Việt Nam có mặt trên các thị trường lớn, 
xác lập được vị thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài viết phân tích vai trò 
của một số ngành chủ lực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay như công nghiệp điện tử, dệt may, da giày, chế biến 
nông - thủy sản. Trên cơ sở chỉ ra những khó khăn của doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh 
của dịch Covid-19, bài viết đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo duy trì vị thế của Việt 
Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Từ khóa: Chuỗi cung ứng toàn cầu, Dịch Covid-19, Công nghiệp chế biến, chế tạo, Công 
nghiệp điện tử, Dệt may, Da giày, Chế biến nông - thủy sản, Việt Nam
Abstract: Success in attracting foreign direct investment and international economic 
integration has enabled access to major markets for some of Vietnamese key products, 
developing its competitive position in the global supply chain. The article analyzes the 
role of some key sectors in the manufacturing industry of Vietnam in the current global 
supply chain such as electronics, textile, footwear, agro-fi shery processing. Pointing  out 
the difficulties of enterprises in the context of the Covid-19 epidemic, the article provides 
some suggestions to ensure and maintain Vietnam’s position in the global supply chain.
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Mở đầu)1(**)

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện 
và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh 
tế - xã hội ở tất cả các cấp độ, từ người dân, 
DN đến quốc gia, toàn cầu. Sự bùng phát 
dịch Covid-19, đặc biệt là sự xuất hiện của 
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biến thể Delta lây lan nhanh khiến nhiều 
địa phương ở Việt Nam, đặc biệt là các 
tỉnh, thành phố phía Nam phải thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
Về các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19 trong thời gian kéo dài, dẫn 
đến rất nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội. 
Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy bởi sự 
đứt gãy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng 
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vận chuyển hàng hóa, làm ảnh hưởng đến 
vai trò của quốc gia, của DN trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu.
1. Đánh giá thực trạng vai trò của Việt 
Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và 
khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh 
của dịch Covid-19

i) Ngành công nghiệp điện tử
Ngành công nghiệp điện tử là ngành 

chủ lực về xuất khẩu và tham gia chuỗi 
cung ứng toàn cầu, có vị trí then chốt trong 
nền kinh tế và có tác động lan tỏa mạnh mẽ 
đến các ngành công nghiệp khác. Sản phẩm 
chính của công nghiệp điện tử là linh kiện 
điện tử, điện thoại nguyên chiếc, linh kiện 
điện thoại, ti vi lắp ráp, máy tính bảng, ipad 
và máy vi tính. Khác với các ngành cũng 
có tính chất gia công, lắp ráp, thâm dụng 
lao động khác trong ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo như dệt may và da giày, ngành 
công nghiệp điện tử tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu ở trình độ kỹ thuật cao hơn, 
trong đó giữ vai trò chủ đạo là các DN FDI, 
đa phần là công ty con của các tập đoàn đa 
quốc gia với ưu thế vượt trội về công nghệ 
và chuỗi cung ứng sẵn có của công ty mẹ 
đặt ở nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Thống kê (2021), nhờ tốc độ tăng trưởng 
ấn tượng, linh kiện điện tử, máy tính và linh 
kiện khác đã vượt qua dệt may trở thành 
nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt 
Nam kể từ năm 2019. Năm 2020, Trung 
Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện bởi chuỗi cung ứng hàng hóa của 
các tập đoàn đa quốc gia đã được thiết lập 
hoàn thiện với vai trò đầu mối về linh kiện 
đầu vào/sản phẩm cuối cùng đầu ra của các 
nhà máy ở Trung Quốc. Theo số liệu thống 
kê của Tổng cục Hải quan (Dẫn theo: Bộ 
Công thương Việt Nam, 2021a), xuất khẩu 

nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện đã giúp xuất khẩu điện tử Việt 
Nam đứng thứ 12 trên thế giới và thứ 3 
trong khu vực ASEAN năm 2020.

Mặc dù giá trị xuất khẩu cao, đóng góp 
tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam, nhưng ưu thế xuất khẩu 
hàng điện tử vẫn thuộc khu vực FDI. Các 
DN FDI chiếm tới 95% giá trị xuất khẩu 
hàng điện tử, thậm chí trong 3 tháng đầu 
năm 2021: chiếm 99% giá trị xuất khẩu đối 
với mặt hàng điện thoại và linh kiện, 98% 
đối với mặt hàng điện tử, máy tính và linh 
kiện. Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp 
điện tử hiện nay rất thấp, chỉ khoảng 5-10%. 
DN công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp 
điện tử trong nước đã tham gia vào chuỗi 
giá trị của ngành nhưng phần lớn là cung 
cấp các sản phẩm có hàm lượng công nghệ 
và giá trị thấp. Sự liên kết giữa các DN cung 
ứng trong nước với các DN FDI và các tập 
đoàn đa quốc gia còn mờ nhạt (Anh Minh, 
2021). Trong top 10 DN đứng đầu trong 
lĩnh vực công nghiệp điện tử ở Việt Nam 
(Xem: Hrchannels, 2020), có 5 DN ở thành 
phố Hồ Chí Minh, 2 DN ở Bình Dương, 1 
DN ở Đồng Nai - đều là những địa phương 
đang bị dịch Covid-19 bùng phát mạnh, 
phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
16 trong thời gian kéo dài, DN gặp nhiều 
khó khăn trong tổ chức sản xuất, đáp ứng 
các đơn hàng theo chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ngành công nghiệp điện tử có độ mở 
lớn, tham gia mạnh vào hoạt động xuất 
nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự 
suy giảm năng lực sản xuất của các nhà 
cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào, 
đặc biệt là từ Trung Quốc - nguồn cung cấp 
nguyên vật liệu và linh kiện chủ yếu cho 
các DN lắp ráp ở Việt Nam, cùng với tình 
trạng đứt gãy chuỗi cung ứng vận chuyển 
toàn cầu và khó khăn bởi các quy định 
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phòng, chống dịch Covid-19 thiếu thống 
nhất giữa các địa phương dọc tuyến đường 
vận chuyển hàng hóa, quy định về danh 
mục hàng hóa thiết yếu trong “luồng xanh”, 
dẫn đến thiếu nguồn cung nguyên vật liệu 
đầu vào cho DN sản xuất công nghiệp. Yêu 
cầu bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 
khiến DN chỉ hoạt động một phần công suất 
theo mô hình “3 tại chỗ” với chi phí rất lớn, 
nhiều lao động có kỹ năng không thể ở lại 
nhà máy để sản xuất theo mô hình “3 tại 
chỗ”. Những bất cập này khiến ngay cả các 
DN ngành công nghiệp điện tử vốn có vị thế 
quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu1 
cũng gặp khó khăn lớn trong duy trì hoạt 
động sản xuất, đảm bảo các đơn hàng, có 
nguy cơ mất đơn hàng và khách hàng. Đồng 
thời, những khó khăn này cũng dẫn đến 
khả năng DN FDI thu hẹp quy mô sản xuất 
và rút vốn ra khỏi Việt Nam nếu tình hình 
không được cải thiện kịp thời. Bên cạnh đó, 
nhiều chuyên gia, kỹ sư nước ngoài không 
thể nhập cảnh vào Việt Nam nên đã gây ra 
tình trạng gián đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ 
thuật, nhất là đối với các sản phẩm mới, các 
sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Việc không thể duy trì 
100% công suất hoạt động khiến nhiều DN 
phải cắt giảm lao động, dẫn đến nguy cơ 
thiếu hụt lao động, khó tuyển dụng lao động 
có kỹ năng khi DN phục hồi sản xuất (Dẫn 
theo: Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, 2020; Quảng Định, 2021).

1  Theo đại diện Công ty TNHH Intel Products Việt 
Nam, hiện nhà máy Intel Việt Nam đang đảm nhận 
sản lượng rất lớn các sản phẩm vi mạch bán dẫn và 
đang xuất khẩu cho rất nhiều khách hàng trên toàn 
thế giới, vì thế chuỗi cung ứng từ nhà máy này có 
vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu của Intel đạt 
64% tổng giá trị xuất khẩu cả khu công nghệ cao và 
khoảng 30% giá trị xuất khẩu của cả thành phố Hồ 
Chí Minh (Dẫn theo: Đ.A, 2021).

ii) Ngành dệt may
Với lợi thế chi phí nhân công rẻ, ngành 

dệt may là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn 
FDI vào Việt Nam để đầu tư các nhà máy 
gia công xuất khẩu, cùng với sự tham gia 
tích cực của các DN trong nước, dệt may 
trở thành một trong những ngành xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam tham gia mạnh vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng hóa dệt may 
xuất khẩu của Việt Nam có mặt trên nhiều 
thị trường lớn của thế giới. Ngành dệt may 
Việt Nam đã nắm bắt được xu hướng dịch 
chuyển sản xuất và thị hiếu tiêu dùng của 
thế giới dưới tác động của dịch Covid-19, 
theo đó cơ cấu chủng loại hàng may mặc 
đã dịch chuyển sang tập trung xuất khẩu 
các mặt hàng thông thường, tính tiện dụng 
cao và giảm tỷ trọng các mặt hàng xa xỉ. 
Nhờ đó, ngành dệt may Việt Nam đã giữ 
được mức tăng trưởng tốt ở các thị trường 
xuất khẩu lớn như Mỹ, Liên minh Châu 
Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời 
có những bứt phá tại các thị trường khác. 
Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng may mặc 
lớn thứ 4 trên thị trường thế giới sau Trung 
Quốc, EU và Bangladesh, với tỷ trọng xuất 
khẩu đạt 7,05% năm 2020, tăng cao so với 
5,54% năm 2016, trong khi thị phần may 
mặc của Trung Quốc liên tục bị thu hẹp từ 
34,31% năm 2016 xuống 29,45% năm 2020 
(Theo: Bộ Công thương Việt Nam, 2021b). 
Xu hướng này có khả năng ngày càng gia 
tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh 
thương mại Mỹ - Trung và dịch Covid-19 
tiếp tục bùng phát ở Trung Quốc dẫn đến xu 
hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi 
Trung Quốc, chuyển sang các nước khác ở 
khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo báo cáo về ngành dệt may của 
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2021), một 
số sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy việc dịch 
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chuyển đơn hàng dệt may sang Việt Nam 
là: (i) Tình hình căng thẳng chính trị tại 
Myanmar ảnh hưởng tiêu cực đến ngành 
dệt may ở nước này trong khi ngành dệt 
may của Myanmar có cạnh tranh với Việt 
Nam tại các thị trường lớn như EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc1; (ii) Sự kiện liên quan đến 
bông Tân Cương (Trung Quốc) được kỳ 
vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình dịch 
chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang 
các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn 
(trong đó có Việt Nam)2. 

Với đặc thù là ngành thâm dụng lao 
động, các DN dệt may xuất khẩu chủ yếu 
là gia công, tổ chức lao động trực tiếp. Các 
quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 
khiến các DN ở Việt Nam phải giảm một 
phần công suất. Nguồn nguyên vật liệu chủ 
yếu phụ thuộc vào Trung Quốc cũng bị 
gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
khiến công suất cung cấp nguyên vật liệu 
của các nhà máy ở Trung Quốc giảm. Ngoài 
ra, việc lưu thông nguyên vật liệu đến các 
nhà máy gia công ở Việt Nam bị đứt gãy 
khi hàng dệt may không được coi là hàng 
hóa thiết yếu. Những yếu tố này khiến hầu 
hết các DN dệt may hết sức khó khăn trong 
duy trì sản xuất, đáp ứng các đơn hàng. 

Nhiều DN may xuất khẩu lớn của Việt 
Nam đóng ở thành phố Hồ Chí Minh3, nơi 

1  một số nhà máy dệt may, đặc biệt các nhà máy dệt 
may do Trung Quốc sở hữu bị đập phá, phóng hỏa; 
bất ổn chính trị sẽ khiến các nhà bán lẻ e ngại đặt 
đơn hàng tại Myanmar mà sẽ tìm quốc gia khác để 
thay thế trong giai đoạn tới, trong đó có Việt Nam.
2  Ngày 01/3/2021, The Better Cotton Initiative 
(BCI) tuyên bố đình chỉ việc cấp giấy phép bông 
BCI cho Tân Cương, khiến các thành viên (bao gồm 
các hãng thời trang, nhà sản xuất, tổ chức xã hội) 
đồng loạt đưa ra tuyên bố không sử dụng bông Tân 
Cương trong quy trình sản xuất.
3  cả 8 công ty may xuất khẩu lớn nhất Việt Nam đều 
đóng ở TPHCM (Xem: https://noithatxuongmay.com
/8-cong-ty-may-xuat-khau-lon-nhat-viet-nam.html)

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16 do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, vì 
vậy xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam 
gặp nhiều khó khăn và thách thức như: (i) 
Đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu; 
(ii) Đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng khi do 
quy định giãn cách xã hội và thói quen tiêu 
dùng thay đổi. Trong các ngành của nền 
kinh tế, các DN tư nhân trong nước hoạt 
động trong lĩnh vực may mặc có tỷ lệ chịu 
ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất (97%) (Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam & 
World Bank, 2021).

iii) Ngành da giày
Cũng giống như ngành dệt may, ngành 

da giày Việt Nam có lợi thế hơn so với các 
đối thủ cạnh tranh nhờ nguồn lao động dồi 
dào và chi phí rẻ. Việt Nam thu hút được 
nhiều DN FDI đầu tư, cùng với sự phát triển 
của DN trong nước, sản phẩm da giày của 
Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều thị trường lớn 
trên thế giới. Giá nhân công ở Trung Quốc 
tăng cao khiến khách hàng chuyển lượng 
lớn đơn hàng sang Việt Nam. Myanmar 
dù có giá nhân công cạnh tranh, có chính 
sách thu hút đầu tư nước ngoài tốt nhưng 
bất ổn chính trị đã ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất và khả năng đáp ứng các đơn 
hàng. Campuchia bị tác động mạnh bởi dịch 
Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội, 
buộc các nhà nhập khẩu phải chuyển đơn 
hàng (Đức Quang, 2021). Nhờ vậy, xuất 
khẩu sản phẩm da giày của Việt Nam tăng 
trưởng tốt trong nửa đầu năm 2021.

Nhiều DN da giày lớn đóng ở thành 
phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai4 - những địa 
phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị 16 trong thời gian kéo dài, điều này 

4  trong top 10 DN da giày lớn nhất Việt Nam, có 5 
DN ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 DN ở Đồng Nai 
(Xem: https://tikibook.com/doanh-nghiep-giay-dep-
lon-nhat-viet-nam-pr10625.html)
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gây ảnh hưởng lớn đến việc duy trì sản xuất, 
xuất khẩu. Đồng thời, cũng giống như ngành 
dệt may, với đặc thù là ngành hàng có sự phụ 
thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên vật liệu 
từ Trung Quốc phục vụ cho hoạt động gia 
công của các nhà máy ở Việt Nam, trong bối 
cảnh các DN công nghiệp hỗ trợ trong nước 
trong lĩnh vực da giày còn rất yếu thì tính 
bền vững về trung và dài hạn của ngành này 
là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc, để 
từ đó có những quyết sách chiến lược nhằm 
phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành da 
giày của Việt Nam để tiếp tục khẳng định vị 
thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

iv) Ngành chế biến nông - thủy sản
Với đặc điểm điều kiện tự nhiên, Việt 

Nam có lợi thế phát triển các sản phẩm nông 
nghiệp và thủy sản. Nhiều sản phẩm nông - 
thủy sản của Việt Nam đã xác lập được chỗ 
đứng ở các thị trường lớn trên thế giới.

Về sản phẩm nông nghiệp: Với lợi thế 
về điều kiện tự nhiên, nhất là ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, nông nghiệp có vai 
trò đảm bảo an ninh lương thực cho quốc 
gia, đồng thời gạo cũng là mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam trên thị trường 
thế giới. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ, Ấn Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo 
lớn nhất thế giới, Việt Nam duy trì vị trí thứ 
hai, đứng thứ ba là Thái Lan. Theo Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam, cơ cấu gạo xuất 
khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển 
dịch sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng 
cao với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. 
Người nông dân và các thương nhân xuất 
khẩu gạo ngày càng quan tâm hơn tới việc 
nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc 
và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt 
khe của các thị trường như EU, Hàn Quốc, 
Mỹ (Hà Anh, 2021). 

Về sản phẩm thủy sản: Trong 6 tháng 
đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 

Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường 
xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, 
chiếm 57,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy 
sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng tại hầu 
hết các thị trường ngoại, trừ Trung Quốc 
(-9,2%) (Dẫn theo: Thanh Thủy, 2021).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng 
phát ở các tỉnh phía Nam - nơi tập trung 
nhiều DN công nghiệp chế biến nông - thủy 
sản gắn với vùng nguyên liệu ở đồng bằng 
sông Cửu Long, các DN trong nước chủ 
yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, khó đáp 
ứng các điều kiện duy trì sản xuất theo mô 
hình “3 tại chỗ”. Theo Tổ công tác 970 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở 
các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách 
xã hội , đã có 123 nhà máy chế biến thủy 
sản phải đóng cửa, tạm dừng sản xuất (Phan 
Hậu, 2021). Cá tra là một trong số các mặt 
hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng 
đúng thời điểm thị trường tiêu thụ có dấu 
hiệu khả quan1 thì nhiều nhà máy chế biến 
thủy sản không hoạt động 100% công suất, 
cùng với vấn đề ách tắc trong lưu thông 
hàng hóa, dẫn đến hệ lụy “đóng băng” trong 
thu mua thủy sản, thương lái không dám thu 
mua mạnh khi đã đến mùa thu hoạch cá tra, 
giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh, người 
dân thua lỗ nặng, tác động ngược lại làm 
thiếu nguyên liệu đầu vào cho một số nhà 
máy chế biến thủy sản còn duy trì hoạt động 
hiện tại và các mùa vụ sau, DN xuất khẩu 
cũng bị ảnh hưởng mạnh. Tình trạng tương 
tự cũng xảy ra đối với các nhà máy chế biến 
nông sản, nhất là ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long - vựa lúa của Việt Nam, trong khi 

1  Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam (VASEP), kể từ quý II/2021, nhu cầu nhập khẩu 
cá tra tại nhiều thị trường như: Mỹ, Brazil, Mexico, 
Thái Lan, Canada, Columbia, Nga, UAE… bắt đầu 
tăng trở lại (Dẫn theo: Trần Trọng Triết, 2021).
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Việt Nam đã xác lập được vị thế quan trọng 
trong chuỗi cung ứng gạo toàn cầu.
2. Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
duy trì và khôi phục sản xuất, đảm bảo 
vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu trong bối cảnh của dịch Covid-19

a) Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
duy trì và khôi phục sản xuất

i) Thay đổi cách tiếp cận, tư duy 
phòng, chống dịch Covid-19 để duy trì và 
khôi phục hoạt động sản xuất của DN, đảm 
bảo thực hiện mục tiêu kép1: Cần phân khu 
vực theo cấp độ an toàn ở quy mô diện tích 
nhỏ, nâng cấp phần mềm và chuyển từ cơ 
sở dữ liệu số theo đơn vị cấp quận/huyện 
sẵn có sang theo đơn vị cấp xã/phường; 
trên cơ sở lấy mẫu xét nghiệm truy vết F0, 
số ca nhiễm, xác định “vùng xanh”, vùng 
cam”, “vùng đỏ” theo cấp xã/phường để áp 
dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở các 
cấp độ khác nhau. Chỉ nên áp dụng giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian 
kéo dài theo khu dân cư sau khi đã khuôn 
hẹp được phạm vi nguồn lây, không nên áp 
dụng chính sách giãn cách xã hội với địa 
bàn quá rộng (quy mô toàn quận/huyện, 
toàn tỉnh/thành phố) trong thời gian kéo 
dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
của DN, lưu thông hàng hóa của nền kinh 
tế, đời sống của nhân dân, bởi nhu cầu di 
chuyển của xã hội là tất yếu. Cần có các 
quy định rõ ràng về “di chuyển an toàn” 
gắn với các quy định đối với người dân về 

1 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo phải 
thay đổi tư duy phòng, chống dịch Covid-19, phải 
xác định sống chung lâu dài với dịch Covid-19, 
không thể khống chế tuyệt đối dịch bệnh, phải thích 
ứng và có cách làm phù hợp. Đây là chỉ đạo chiến 
lược của Chính phủ có tính căn bản, là cơ sở để các 
bộ ngành, chính quyền các địa phương cụ thể hóa 
bằng các chính sách, quy định, hành động thích ứng 
phù hợp (Xem thêm: Bình An, 2021).

“vùng xanh”, tiêm 2 mũi vaccine phòng 
Covid-19 và xét nghiệm Covid-19 theo quy 
định của Bộ Y tế, tăng cường “di chuyển an 
toàn”, hạn chế “di chuyển không an toàn”, 
để thúc đẩy khôi phục SXKD của doanh 
nghiệp, lưu thông hàng hóa của nền kinh 
tế. Cho phép DN và người dân trong “vùng 
xanh” được SXKD, lưu thông trong trạng 
thái “bình thường mới”, để góp phần khôi 
phục nền kinh tế và ổn định xã hội.

ii) Cho phép DN vận hành mô hình sản 
xuất an toàn theo nguyên tắc “4 xanh: lao 
động xanh, khu trọ xanh, phương tiện vận 
chuyển xanh; phân xưởng xanh”: Chính 
quyền địa phương cần xác định các “vùng 
xanh” gần các khu công nghiệp (KCN) để 
hướng dẫn người lao động thuê nhà trọ 
nhằm hình thành các “khu trọ xanh”; tiêm 
đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cho lao 
động để hình thành “lao động xanh”; DN 
tổ chức sản xuất theo phân xưởng độc lập, 
khép kín đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 để hình thành “phân xưởng xanh”; 
DN sử dụng phương tiện vận chuyển cố định 
đưa đón nhân viên theo nhóm tập trung theo 
khu nhà trọ và phân xưởng với các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ để 
hình thành “phương tiện vận chuyển xanh”. 
Tạo điều kiện để DN thực hiện mô hình “1 
cung đường, 2 địa điểm” để vận hành mô 
hình sản xuất an toàn theo nguyên tắc “4 
xanh: lao động xanh, khu trọ xanh, phương 
tiện vận chuyển xanh; phân xưởng xanh” để 
DN duy trì và khôi phục sản xuất cùng cam 
kết phòng dịch của cán bộ nhân viên bảo 
đảm 5K, hạn chế lây lan virus.

iii) Đẩy nhanh tiến độ tiêm 2 mũi 
vaccine phòng Covid-19, ưu tiên tiêm 
vaccine cho lao động DN, xã hội hóa chi phí 
tiêm vaccine phòng Covid-19: Cần ưu tiên 
tiêm đủ 2 mũi vaccine cho lao động tại các 
KCN, KCX, khu CNC, các DN thương mại 
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(và thương lái) và xuất khẩu tham gia các 
chuỗi cung ứng hàng hóa, các DN vận tải và 
logistics để khôi phục sản xuất các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực nằm trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, khôi phục lưu thông hàng 
hóa để huyết mạch của nền kinh tế không 
bị tắc nghẽn. Việc người lao động đang làm 
việc trong các DN sớm được tiêm đủ 2 mũi 
vaccine để có miễn dịch cộng đồng là điều 
kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định nhằm 
đưa hoạt động sản xuất của DN trở lại bình 
thường, không bị giới hạn quy mô sản xuất. 
Đặc biệt, trong điều kiện nguồn vaccine 
trong nước còn thiếu nhiều so với nhu cầu, 
Việt Nam chưa chủ động được nguồn cung 
vaccine cũng như tiến độ vaccine nhập về, 
cần chú trọng quan tâm tích trữ và phân bổ 
nguồn vaccine để tiêm mũi 2 đúng hạn với 
những người đã tiêm mũi 1 thay vì quá chú 
trọng tỷ lệ bao phủ tiêm mũi 1. Cần có chính 
sách xã hội hóa chi phí tiêm vaccine, cho 
phép DN được chi trả chi phí vaccine để 
giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, 
đồng thời để DN chủ động đẩy nhanh tiến 
độ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người lao 
động trên diện rộng. Một trong những yếu 
tố quan trọng giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi 
đáng kể là nhờ việc triển khai tiêm vaccine 
phòng Covid-19 thần tốc, trên quy mô lớn 
(An Bình, 2021).

iv) Phân cấp cho Ban quản lý các KCN 
xét nghiệm Covid-19, cấp giấy đi đường cho 
người lao động, giấy phép lưu thông hàng 
hóa của các DN nằm trong KCN: Cần cho 
phép Ban quản lý các KCN tự lấy mẫu xét 
nghiệm Covid-19, phân cấp nhiệm vụ cấp 
giấy đi đường, giấy phép lưu thông hàng 
hóa cho Ban quản lý các KCN để thuận lợi 
hơn cho công tác quản lý do Ban quản lý 
các KCN nắm rõ địa bàn, nắm rõ nhu cầu 
của DN, cũng như thuận lợi hơn cho DN, 
nhất là đối với các nhu cầu đột xuất. 

v) Hỗ trợ các chuyến xe tập trung đưa 
người lao động quay trở lại làm việc tại 
các KCN để khắc phục khó khăn thiếu hụt 
nguồn cung lao động cho DN: Chính quyền 
các tỉnh, thành phố là trung tâm kinh tế, 
trung tâm công nghiệp cần có giải pháp hỗ 
trợ DN nói chung, đặc biệt là các DN trong 
KCN, KCX, khu CNC nằm trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu giải quyết khó khăn về 
thiếu hụt nguồn cung lao động, nhất là lao 
động có kỹ năng, sau đợt bùng phát dịch 
Covid-19 khiến nhiều lao động trở về quê 
hương. Cần hỗ trợ tổ chức các chuyến xe 
tập trung đưa người lao động từ quê quay 
trở lại làm việc tại các KCN, cần phân 
luồng vận chuyển lao động ngay từ điểm đi 
(theo điểm đến KCN, theo ngành nghề của 
lao động) để nhanh chóng có nguồn cung 
lao động đáp ứng nhu cầu của DN. 

vi) Điều chỉnh các quy định về đi lại, 
làm việc đối với người lao động, chuyên gia 
nước ngoài: Sau khi người lao động tiêm 
đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, cần áp 
dụng chính sách “hộ chiếu vaccine” để lao 
động đủ điều kiện đi lại và làm việc tại DN 
bình thường. Hỗ trợ thủ tục cho các chuyên 
gia nước ngoài thuận tiện đi lại và giảm thời 
gian cách ly cho những chuyên gia đã tiêm 
đủ 2 mũi vaccine. Áp dụng chính sách mở 
cửa trong cấp thị thực, cấp giấy phép lao 
động cho các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài 
đã tiêm đủ 2 mũi vaccine tái nhập cảnh để 
DN, nhất là các DN FDI hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp điện tử để triển khai 
các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 
để đảm bảo tiến độ sản xuất và cung cấp 
danh mục hàng hóa mới trong chuỗi cung 
ứng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao.

vii) Phát huy vai trò của Chính phủ, 
chính quyền địa phương trong tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN 
tháo gỡ khó khăn: Cùng với việc thành lập 
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Tổ công tác đặc biệt1 của Thủ tướng Chính 
phủ để tháo gỡ khó khăn cho DN và người 
dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổ 
công tác phản ứng nhanh hỗ trợ DN của các 
tỉnh, thành phố, Chính phủ và chính quyền 
các địa phương cần có những động thái rõ 
ràng thể hiện sự đồng hành, tạo điều kiện, 
hỗ trợ DN duy trì và khôi phục hoạt động 
sản xuất thông qua việc sẵn sàng đối thoại, 
tiếp nhận ý kiến, “phản ứng nhanh” chính 
sách, kịp thời tháo gỡ các khó khăn của 
DN,  nhằm tạo sự yên tâm và niềm tin của 
các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước 
ngoài duy trì, khôi phục và mở rộng quy 
mô sản xuất tại Việt Nam, không chuyển 
vốn, dây chuyền sản xuất, nhà máy, công 
xưởng ra khỏi Việt Nam. Với việc khôi 
phục lại quy mô sản xuất trở lại trạng thái 
bình thường, các đơn hàng sẽ quay trở lại 
Việt Nam theo chuỗi cung ứng toàn cầu.

viii) Hỗ trợ đảm bảo lưu thông hàng 
hóa đầu vào/đầu ra cho DN: Những bất cập 
trong lưu thông hàng hóa đã bộc lộ rõ thời 
gian qua. Bộ Công thương cần ban hành 
văn bản thống nhất với chính quyền các 
địa phương về danh mục hàng hóa cấm vận 
chuyển, lưu thông trong “luồng xanh” thay 
cho danh mục hàng hóa thiết yếu được lưu 
thông trong “luồng xanh”, kiểm tra quán 
triệt nghiêm, để đảm bảo lưu thông nguồn 
nguyên vật liệu đầu vào cho DN sản xuất 

1   Xem: Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác 
đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Quyết định nêu rõ: Thành lập 
Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại thành 
phố Hồ Chí Minh để xử lý, giải quyết ngay những 
nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên 
tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ.

công nghiệp, đảm bảo năng lực cung cấp 
hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổ 
công tác đặc biệt của Chính phủ cần chỉ đạo 
Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ 
với Ủy ban nhân dân Sở Công thương, Sở 
Giao thông vận tải các địa phương kịp thời 
điều chỉnh, xóa bỏ những quy định chưa 
thống nhất, chưa rõ ràng, chưa phù hợp, gây 
ách tắc lưu thông hàng hóa của DN khi di 
chuyển xuyên địa bàn các tỉnh, thành phố. 
Tổ công tác phản ứng nhanh hỗ trợ DN của 
các địa phương cần là “tai mắt” của Chính 
phủ và chính quyền, kịp thời phát hiện 
vướng mắc, báo cáo kịp thời cấp có thẩm 
quyền giải quyết. Riêng đối với sản phẩm 
lúa gạo xuất khẩu ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, do đặc thù vận chuyển chủ yếu 
bằng đường thủy nên đề nghị mở “luồng 
xanh” cho vận tải đường thủy đối với mặt 
hàng này. Cần có sự đồng thuận của các 
địa phương trong kiểm tra, giám sát vận tải 
hàng hóa tại các điểm hàng, điểm đi, điểm 
đến, không kiểm tra dọc đường đối với các 
phương tiện đã được cấp mã QRCode. Cần 
có những chế tài đủ mạnh để kiểm soát, 
xử lý mạnh đối với các tổ chức, cá nhân 
lợi dụng “luồng xanh” vi phạm quy định 
phòng chống dịch Covid-19; xử lý kịp thời 
các cơ quan, cán bộ không tuân thủ chỉ đạo 
của Chính phủ, gây ách tắc lưu thông hàng 
hóa, nhất là ở các tuyến hàng hóa đi xuyên 
qua các tỉnh, thành phố. Với mặt hàng có 
tính đặc thù mùa vụ như nông - thủy sản, 
để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho 
các DN chế biến nông - thủy sản xuất khẩu, 
cần đặc biệt lưu ý tính kịp thời khi đến vụ 
thu hoạch (sắp tới là vụ thu hoạch cá tra, 
lúa), khi cần thiết cần có sự phối hợp cấp 
tỉnh để đồng hành hỗ trợ thương lái, trung 
gian, DN thương mại thu mua, vận chuyển 
nguyên liệu để đảm bảo duy trì hoạt động 
sản xuất của DN chế biến nông - thủy sản, 
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kịp thời cung cấp hàng xuất khẩu theo chuỗi 
cung ứng toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu 
hàng hóa nông - thủy sản ở nhiều thị trường 
nhập khẩu đang có tín hiệu gia tăng, đồng 
thời cũng đảm bảo thu nhập của nông dân.

ix) Tăng cường sử dụng công nghệ số, 
chuyển đổi số trong cải cách hành chính, 
xử lý các thủ tục cấp phép SXKD và lưu 
thông gắn với yêu cầu quản lý dân cư đảm 
bảo phòng, chống dịch Covid-19: Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận 
tải các địa phương cần đẩy mạnh việc cấp 
mã QRCode cho tất cả các phương tiện vận 
tải, kịp thời nâng cấp phần mềm quản lý 
để tránh tình trạng quá tải. Việc cấp giấy 
đi đường do Sở Công thương, Sở Công an 
thực hiện cần được tích hợp với cơ sở dữ 
liệu lớn về quản lý dân cư và khai báo y tế, 
các thủ tục cần được thực hiện dựa trên nền 
tảng công nghệ số, sử dụng mã QRCode để 
kiểm soát để tăng cường năng lực quản lý 
hệ thống, đẩy mạnh cải cách hành chính và 
giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp.

x) Triển khai đồng bộ các chính sách 
khác hỗ trợ DN: Theo khảo sát của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 
World Bank (2021), ba chính sách được các 
DN đánh giá cao nhất về tính hữu ích đối 
với hoạt động của DN là gia hạn đóng thuế 
giá trị gia tăng (VAT), gia hạn đóng thuế thu 
nhập DN và gia hạn nộp tiền thuê đất. Bộ 
Tài chính, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam cần miễn giảm, gia hạn nộp thuế 
thu nhập DN, thuế VAT, tiền thuê đất, giảm 
và gia hạn các khoản đóng góp bảo hiểm xã 
hội và duy trì trong thời gian ít nhất 1 năm. 
Đối với bảo hiểm y tế, cần linh hoạt cho 
phép DN có thể mua bảo hiểm y tế riêng 
lẻ cho người lao động trong thời gian tạm 
hoãn hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, Ngân 
hàng Nhà nước và các ngân hàng thương 
mại cổ phần có vốn nhà nước cần tính toán 

điều chỉnh chính sách lãi suất, giảm lãi suất 
cho vay, cung cấp nhiều gói tín dụng ưu đãi 
đa dạng và tạo điều kiện thuận lợi hơn về 
thủ tục tiếp cận vốn vay cho các DN chịu 
ảnh hưởng của dịch Covid-19; cần cơ cấu 
lại thời hạn trả lãi và gốc để giảm áp lực trả 
nợ và đáo hạn vay tín dụng trong thời điểm 
DN đang hết sức khó khăn về vốn.

b) Các giải pháp trung và dài hạn
i) Phát triển mạnh ngành công nghiệp 

hỗ trợ: Đây là điều kiện tiên quyết để DN 
Việt Nam tham gia sâu hơn trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, để hạn chế sự phụ thuộc nguồn 
nguyên vật liệu đầu vào từ Trung Quốc, 
từng bước chủ động nguồn nguyên vật liệu, 
linh kiện để đảm bảo đầu vào cho hoạt động 
gia công, lắp rắp của các DN ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội 
địa hóa. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước, cần có sự nỗ lực từ chính DN 
trong nước và sự hợp tác với các tập đoàn 
đa quốc gia hoạt động ở Việt Nam, nhất là 
trong lĩnh vực công nghiệp điện tử.

ii) Phát triển mạnh thị trường nội địa: 
Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công thương 
đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, đây 
là giải pháp cứu cánh cho các DN trong giai 
đoạn khó khăn này cũng như về trung và 
dài hạn, nhất là đối với các DN xuất khẩu 
hàng nông - thủy sản, trong bối cảnh chuỗi 
cung ứng và lưu thông hàng hóa toàn cầu 
bị đứt gãy, để các DN có thể khôi phục sản 
xuất kinh doanh, tiêu thụ được hàng nông - 
thủy sản, giúp ổn định cuộc sống của người 
nông dân, ổn định xã hội.

iii) Tăng cường đào tạo nghề, phát 
triển thị trường lao động: Chính phủ cần 
có giải pháp hỗ trợ đào tạo nguồn lao động 
phù hợp cho DN, nhất là DN trong ngành 
công nghiệp điện tử, hỗ trợ phát triển thị 
trường lao động tại địa phương, kết nối 
chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, dạy nghề - 
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DN - người lao động. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
cần phối hợp chỉ đạo các trường đại học, 
cao đẳng, trường dạy nghề trong đào tạo 
đón đầu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu 
tư, hình thành lực lượng lao động có kỹ 
năng sẵn có. Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội cần xây dựng trung tâm thông 
tin trên nền tảng công nghệ số về DN và 
lao động, việc làm để hỗ trợ thị trường lao 
động phát triển.

iv) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn 
thiện môi trường kinh doanh, đổi mới chính 
sách thu hút đầu tư nước ngoài: Cần có 
những cơ chế ưu đãi đột phá (nhất là chính 
sách đất đai) để thu hút các tập đoàn đa 
quốc gia đầu tư vào Việt Nam, để tạo cơ 
hội cho DN Việt Nam tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Các cơ quan nhà nước 
cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông 
tin rộng rãi hơn để tạo điều kiện cho DN 
tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, đồng thời 
cũng tránh được tối đa những phiền hà và 
hạn chế hiện tượng nhũng nhiễu, tình trạng 
chi trả chi phí không chính thức khi giải 
quyết thủ tục hành chính. 

v) Mở rộng quy mô vốn DN thông qua 
hỗ trợ tín dụng, tài chính: Các DN trong 
nước hiện nay chủ yếu có quy mô nhỏ và 
siêu nhỏ, hạn chế về vốn, khó có khả năng 
đầu tư vào công nghệ chuyên sâu, hiện đại 
để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu 
vực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương và 
chính quyền các địa phương cần rà soát 
hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, 
quỹ hỗ trợ DN, quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa để điều chỉnh, 
xóa bỏ những quy định, thủ tục hành chính 
cản trở việc đưa chính sách vào cuộc sống, 
để DN tiếp cận được với nguồn tín dụng tín 

chấp, không phải thế chấp tài sản, vay tín 
dụng thông qua bảo lãnh hợp đồng kinh tế 
với đối tác tin cậy; phát huy được vai trò của 
quỹ trong khuyến khích khởi nghiệp, định 
hướng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của 
Chính phủ. Các bộ ngành và chính quyền 
các địa phương cần tăng cường phổ biến, 
tuyên truyền chính sách hỗ trợ để tạo thuận 
lợi cho các DN tiếp cận được các quỹ hỗ 
trợ DN, cần có những hướng dẫn thủ tục, 
quy trình thực hiện theo hướng đơn giản, dễ 
thực hiện đối với các DN.

vi) Xây dựng quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng, địa 
phương và các quy hoạch ngành có tính 
đồng bộ và liên kết cao. Hình thành các 
KCN, cụm công nghiệp (CCN) có tính 
chuyên môn hóa cao, là tiền đề để thu hút 
đầu tư và thiết lập mạng sản xuất theo 
chuỗi ngành hàng. Đối với các DN ngành 
công nghiệp điện tử, cần bố trí tập trung 
trong các KCN ở các thành phố, đô thị 
lớn, có trình độ phát triển khoa học công 
nghệ, đảm bảo nguồn cung lao động có kỹ 
năng. Đối với các DN ngành công nghiệp 
chế biến nông - thủy sản, cần bố trí trong 
các KCN, CCN ở các thị trấn, vùng ven 
đô gắn với vùng nguyên liệu. Đối với các 
DN ngành dệt may, da giày, cần bố trí ở các 
KCN, CCN vùng nông thôn để đảm bảo có 
được đủ lực lượng lao động phổ thông theo 
nhu cầu của DN.
Kết luận

Với mục tiêu đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
đất nước nhanh, bền vững, một trong những 
định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng 
sản Việt Nam là “đổi mới mạnh mẽ mô 
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
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và sức cạnh tranh”, cụ thể là “phát triển các 
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm 
CNC, có giá trị gia tăng cao, tham gia có 
hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá 
trị toàn cầu” (Ban chấp hành Trung ương, 
2021). Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang 
bùng phát ở nhiều địa phương là trung 
tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp của cả 
nước, với mức độ phức tạp và tốc độ lây 
lan rất nhanh của biến thể Delta, hoạt động 
sản xuất của DN và hoạt động của toàn nền 
kinh tế đều bị đình trệ. Việc hỗ trợ DN, 
nhất là các DN hoạt động trong lĩnh vực 
xuất khẩu chủ lực, các DN FDI đã xác lập 
được vị thế quan trọng trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 có ý nghĩa quan trọng không chỉ 
nhằm giữ chân DN FDI ở lại Việt Nam, mà 
còn đảm bảo năng lực cạnh tranh và vị thế 
của hàng hóa và DN Việt Nam trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu 
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